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No ENGLISH NAME VIETNAMESE NAME APPEARANCE 

1 BACON FLV HƯƠNG THỊT XÔNG KHÓI  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

2 BBQ  FLV HƯƠNG BBQ LIQ (LỎNG) 

3 BEEF FLV HƯƠNG THỊT BÊ LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

4 BUTTER FLV HƯƠNG BƠ  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

5 CHEESE FLV HƯƠNG PHO MAI  PWD (BỘT) 

6 CHICKEN FLV HƯƠNG THỊT GÀ  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

7 CHILLI FLV  HƯƠNG ỚT LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

8 CRAB FLV HƯƠNG CUA  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

9 FISH SAUCE FLV HƯƠNG NƯỚC MẮM LIQ (LỎNG) 

10 GINGER FLV HƯƠNG GỪNG LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

11 GRILL FLV HƯƠNG THỊT NƯỚNG PWD (BỘT) 

12 KIM CHI  FLV  HƯƠNG KIM CHI  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

13 LEMON FLV HƯƠNG CHANH  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

14 LEMONGRASS FLV HƯƠNG CỎ CHANH  LIQ (LỎNG) 

15 LIME GINGER FLV HƯƠNG CHANH GỪNG  LIQ (LỎNG)  

16 MEAT FLV HƯƠNG THỊT  PWD (BỘT) 

17 MUSHROOM FLV HƯƠNG NẤM   LIQ (LỎNG) 

18 OATS FLV  HƯƠNG BỘT YẾN MẠCH LIQ (LỎNG) 

19 ONION FLV HƯƠNG HÀNH  PWD (BỘT) 

20 PORK FLV HƯƠNG THỊT HEO  PWD (BỘT)  

23 ROADTED RICE FLV HƯƠNG GẠO RANG LIQ (LỎNG) 

24 ROAST BEEF FLV HƯƠNG BÒ QUAY LIQ (LỎNG) 

25 ROAST CHICKEN FLV HƯƠNG GÀ QUAY LIQ (LỎNG) 

26 SEAWEED FLV  HƯƠNG RONG BIỂN  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 



28 SHRIMP FLV HƯƠNG TÔM  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

29 SOYA SAUCE FLV  HƯƠNG NƯỚC TƯƠNG, XÌ DẦU LIQ (LỎNG)  

30 SPICE BEEF FLV HƯƠNG GIA VỊ THỊT BÊ PWD (BỘT) 

31 TAMARIND FLV HƯƠNG ME  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

32 TOMATO FLV HƯƠNG CÀ CHUA  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

33 TONIC FLV  HƯƠNG TỎI  PWD (BỘT) 
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